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I. Nội dung ôn tập: Ôn các bài từ tuần 19 đến hết tuần 32. Trong đó, trọng tâm kiến thức các bài sau:
[bookmark: _GoBack]- Bài 12 : Sống và làm việc có kế hoạch
- Bài 13 : Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
- Bài 14 : Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Bài 15 : Chủ đề : Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
* Lưu ý : Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tế
II. Câu hỏi ôn tập :
Câu 1 : Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Khi lập kế hoạch làm việc chúng ta cần phải đảm bảo những yêu cầu gì?
Câu 2: Vì sao chúng ta cần phải sống và làm việc có kế hoạch? Khi thực hiện kế hoạch đã đề ra, chúng ta cần phải có trách nhiệm gì?
Câu 3: Thế nào là quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam? 
Câu 4: Khi được hưởng quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thì trẻ em cần phải có bổn phận gì? Gia đình, xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền này?
Câu 5: Thế nào là môi trường? Cho ví dụ? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Cho ví dụ. 
Câu 6: Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Em đã làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên xung quang mình?
Câu 7: Thế nào là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc? Vì sao chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình?
Câu 8: Công dân học sinh cần có trách nhiệm gì đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?
III. Bài tập: HS làm bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
Bài 12 : Sống và làm việc có kế hoạch
· Bài  d, đ,e  trong SGK trang 38
Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
· Bài b,d,đ  trong SGK trang 42.
Bài14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
· Bài  g trong SGK trang 47.
Bài 15 : Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
· Bài e, g trong SGK trang 54.
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I. Lí thuyết 
Câu 1 :  
   * Sống và làm việc có kế hoạch là:
- Biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.
   * Khi lập kế hoạch làm việc chúng ta cần phải đảm bảo yêu cầu:
- Cân đối các nhiệm vụ: rèn luyện, học tập, lao động, nghỉ ngơi, giúp đỡ gia đình…

 Câu 2 :
* Ý nghĩa :
- Làm việc có kế hoạch giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức và đạt hiệu quả trong công việc.
* Trách nhiệm của bản thân:
- Cần biết làm việc có kế hoạch và biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết
- Phải quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo thực hiện kế hoạch đã đặt ra

Câu 3 :
* Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em:
- Quyền được bảo vệ:
       + Trẻ có có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.
- Quyền được chăm sóc: 
       + Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe; được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình
       + Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng 
       + Trẻ em không nơi nương tựa được Nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy
- Quyền được giáo dục:
       + Trẻ em có quyền được học tập, dạy dỗ
       + Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao

Câu 4 :
* Bổn phận của trẻ em:
- Yêu Tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa
- Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác
- Yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn
- Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục
- Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dung chất kích thích có hại cho sức khỏe
*Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước xã hội:
- Cha mẹ hoặc người đõ đầu là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em
- Nhà nước và xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích cho đất nước

Câu 5 :
*  Môi trường: 
- Là toàn bộ những điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người, thiên nhiên. 
- Ví dụ : Sông ngòi, ao hồ …..
 * Tài nguyên thiên nhiên: 
- Là những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người.
- Ví dụ : Than đá, dầu mỏ, sắt …..

Câu 6 :
* Chúng ta phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên vì:
- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người; tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa; tạo cho con người phương tiện sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. 
* Để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên xung quanh, em cần:
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên
- Tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
- Nhắc nhở, báo công an đối với người có việc làm gây ô nhiễm, phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Câu 7 :
* Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc:
- Đây là hoạt động bảo vệ, giữ vững, bổ sung, phát triển và quảng bá những giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm phong phú thêm cho văn hóa dân tộc.
* Chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình vì:
- Đó là tài sản của dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực và góp phần vào kho tàng di sản
 thế giới
Câu 8 :
* Trách nhiệm của học sinh:
- Tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức
- Tích cực tham gia vào các hoạt động góp phần vào việc bảo vệ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam
- Phê phán, không đồng tình đối với những hành vi phá hoại, làm xấu bản sắc văn hóa dân tộc

II . Bài tập :
1. Bài 12 : Sống và làm việc có kế hoạch
b. Em phản đối. Vì chúng ta vẫn có thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn.
d. Khi lập kế hoạch làm việc, em cần trao đổi, hỏi ý kiến của người thân trong gia đình. Vì  để có thể sắp xếp cân đối giữa việc học và việc gia đình…
e. HS tự lập kế hoạch làm việc của cá nhân.

2. Bài 13 : Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
d. Hs chọn đáp án 1 và 3
đ. * Hs nêu nhận xét:
- Bạn Tú đã không làm tròn nghĩa vụ phải kính trọng, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ
- Bạn Tú đã không thực hiện đúng quyền được giáo dục và nghĩa vụ học tập của mình
    * Hs nêu được việc mình sẽ làm:
- Động viên bạn tích cực học tập, không đua đòi ham chơi nữa
- Thông báo với giáo viên chủ nhiệm biết tình hình gia đình bạn Tú
-  Kêu gọi bạn bè trong lớp cùng giúp đỡ bạn                                                                                                                          

3. Bài 14:  Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
g.  Giải thích câu thành ngữ : “Rừng vàng, biển bạc” : Rừng và biển là nơi mang lại nhiều giá trị kinh tế lớn cho đất nước vì vậy chúng ta cần bảo vệ nó…	


